	PHÒNG DG&ĐT NINH GIANG 
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC 2017– 2018
( Thời gian làm bài 90 phút)


Câu 1 ( 2 điểm )

         Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện theo các yêu cầu câu hỏi bên dưới:

Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ...
a. Tìm các từ láy trong đoạn văn?

b. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong  2 câu văn: Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ.... Cho biết đó là câu đơn hay câu ghép?

c. Tìm từ trái nghĩa với từ đục ngầu?

d. Đoạn văn tả cảnh gì? Đoạn văn sử dụng biện pháp tu từ gì?Biện pháp ấy thể hiện ở câu văn nào?

Câu 2 ( 2 điểm )

a. Tìm hai từ đồng nghĩa với từ siêng năng và đặt câu với hai từ đồng nghĩa vừa tìm được?

b. Phân biệt từ ghép, từ láy trong dãy từ sau: lộp bộp, tóc tai, lung linh, máu mủ, xanh xanh, mặt mũi.
Câu 3 ( 6 điểm )

         Viết bài văn tả lại cánh đồng lúa chín nơi em sống.
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                           HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1(2 điểm)
a. Các từ láy: mơ màng, xám xịt, nặng nề, ầm ầm ( 1 điểm ). Học sinh tìm được 3 từ cho 0.75đ; 2 từ cho 0.5đ, một từ cho 0.25đ.

b. Trời/   âm u mây mưa,// biển/   xám xịt, nặng nề
    CN        VN                   CN         VN
    Trời/    ầm ầm dông gió,// biển /  đục ngầu, giận dữ  0.25đ -> Là câu ghép: 0.25đ
   CN        VN                      CN         VN
c. Đục ngầu trái nghĩa với trong veo 0.25đ

d. Đoạn văn miêu tả cảnh biển thay đổi tùy theo sắc mây trời. Đoạn văn sử dụng biện pháp tu từ so sánh(  Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch), phép nhân hóa(biển mơ màng, biển giận dữ)      0.25đ

Câu 2(2 điểm)
a. Tìm đủ hai từ đồng nghĩa với siêng năng: cần cù, chịu khó… 0.5đ. ( Tìm được một từ cho 0.25đ )

- Đặt câu với hai từ đồng nghĩa vừa tìm được: Câu đúng ngữ pháp, đủ dấu câu, rõ về nội dung. Mỗi câu đáp ứng được các yêu cầu trên cho 0.25đ. Không đáp ứng được yêu cầu đó không cho điểm. ( Đúng hai câu: 0.5đ)

b. Phân biệt đúng, chính xác từ ghép, từ láy

+ Từ ghép: mặt mũi, tóc tai, máu mủ( 0.5đ )

+ Từ láy: lộp bộp, lung linh, xanh xanh  ( 0.5đ)

Câu 3(6 điểm)
a. Yêu cầu chung:

- Biết viết đúng bài văn miêu tả, xác định đúng đối tượng cần tả, bố cục bài văn đủ ba phần và thể hiện rõ nhiệm vụ từng phần.

- Biết quan sát theo một trình từ, chọn được những nét tiêu biểu về cánh đồng lúa chín để tả.

- Biết lựa chọn ngôn ngữ tả hợp lí, lời văn có cảm xúc, diễn đạt lưu loát…

+ Tả từ bao quá đến cụ thể…

+ Tả theo trình tự thời gian kết hợp không gian…

+ Lựa chọn nét tiêu biểu như: Màu sắc bao trùm sắc vàng của lúa chín, từng ruộng lúa, cây lúa, bông lúa, hạt thóc, mùi hương lúa chín; cảnh thiên nhiên: mặt trời, sương sớm, gió, nông dân đi thăm đồng…

+ Cảm nghĩ về cánh đồng lúa chín.

b. Biểu điểm:

* Điểm 5 – 6: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên

* Điểm 3 - < 5: Cơ bản đáp ứng được những yêu cầu trên song còn mắc lỗi nhỏ dùng từ, viết câu.

* Điểm 0.25 - < 3: Tả còn sơ sài, trình bày chưa sạch đẹp, ý miêu tả còn lủng củng…

* Điểm 0: Sai về nội dung, phương pháp hoặc bỏ không làm.


---Hết---

---Hết---
